
1. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 8ml dự kiến
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3. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 10ml dự kiến

  

  

   

     

ThànhphẩyTính cholọ 10mì
Paddinlod——_—Ig
Táđt...vừùađủ—____10mi

(Dnatri hydrophotphat.acdcitricmonohydeat,

glycerin,nonaxinol9,nuk tinễ:khiết]

Chỉđịnh -Chốngchỉđịnh -Liềudùng -

Cáchdừng - Tácđựng khôngmong.

muốn vàcácthôngtinkhác
Xemtrong 1ờhướngđẫn sử đụngThuốc
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S. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 20ml

 

Tiêu Chuẩn: LISP 35 SDK:

Lọ 20ml

Thànhphân:Tính đholọ 20 mi

 

—...

ween 20M

(Dinatri hydrophatphat, acid citric monohydrat, glycerin,

 

 

 

 

nonoxinol9, nước tỉnh khiết }

6S conc DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
x2, N1? bóng Hil Ten Ona Bhs

vã0013 chê.

® oN9

Chidinh:Dungdich Povidon lod 10% dùngđể;
-Diệt mâmbệnh ởda,vếtthươngvà niêmmạc. Sátkhuẩndavàniêm
mạctrướckhimỗ.

~Ngấnngừanhiễmkhuẩnvếtthươngsaukhíphẫuthuật,
-Dựphòngnhiễmkhuẩnkhibóng,vết ráchnát,vếtmàimòn.Điều Irị

nhữngtrườnghợpkhácnhauvềnhiễmkhuẩn,virut,danbao,nấm ở
da,nbutines,tua miệng,chốclỏ,herpessimplex,2ana.

-Tiệtkhuẩntayđểlàmvệsinhhoặc trướckhímổ.

~Đểsắtkhuẩnvàgiúpvệ sinhcánhântốthơn. =————
Chốngchỉđịnh -Liễu dùng - Cách dùng - TÁC ——_

dụngkhôngmongmuốnvà cácthôngtinkhác
Xem trong tờhướng dẫn sử dụng Thuốc.

Số lỏ SX:

Ngày SX:
HD:

 
 

 

https://trungtamthuoc.com/



7. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 50ml

Tiêu Chgẩn: USP 35 SOK:

 

Thanhphan:TinhcholoSOmi

Povidonind  
Tádược....... ....vừa đủ oe SO
(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat, glycerin,

nonoxinol9, nước tình khiết)

 
.~

Chiđnh:DngdịchPovidơniod1094đùngđể:
-Diệt mầmbệnháđa,vếtThươngvảniềmmạc.Sátkhuẩndavànêm
mạctrướikhimổ.

-Ngănngửanhiễmkhuẩnvếttharzwg saukhiphẫu thuật.
~ Dphingnhiễmkhuẩnkhibồng,vếtráchnát,vết maiman.Digutrị
nhữngtrưởnghợpkhácnhauwễnhiễmkhuẩn.vwrưt,đmhàn,nấmở
dda, nhutinea tuamiéng,chic kt,herpessimplex.Zana.

 

-Tiệtkhuẩntayđểlàm vệ sinhhoặctrướckhimổ ——-Đắcátkhuẩn và gipvệs cheat ——,
Chống chỉđịnh -Liều dùng -Cáchdùng- Tác ee
đựngkhôngmongmuốnvàcácthôngtinkhác-—ST’
Xemtrong1ờhướngdẫnsửdụngthuốc. —— —
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9. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 100ml

TiênChuẩn: USP35 SOK: Chldin:DungdichPovidoniod 10%digdé:
- Diệt mầmbệnh ởda, vếtthươngvàniêmmạc,Sátkhuẩndavà
niêmmạctrướckhimổ.
~Ngănngừanhiễmkhuẩnvếtthươngsaukhiphẩuthuật.
~Dựphờngnhiễm khuẩnkhibỏng, vếtráchnát.vếtmàimòn.Điềutrị
nhữngtrườnghợpkhác nhauvề nhiễmkhuẩn,virut, đơnbào,nấm ở

da,như fínea,tưamiệng,chốclỏ, herpes sinplex, zeia
~Tiệtkhuẩntayđể làmvệ sinhthoặctrướckhimổ,
-Bểsátkhuẩnvàgiứpvệsinh cánhãn tốthan. ———5 

 

     

 Thànhphần:Tínhcho lọ 100ml (hốngchỉđịnh- Liều dùng - Cáchđùng ——4

Povidoniod Tácdụng ốn vàcácthôngtin =—
 

Tádược..—.....vừađủ.... khác:Xem trongtờhướng dẫnsử dụngthuốc.

Số lò SX:
Ngày SX
HD:
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11.Nhãn trên lọ POVIDON IOD 125ml

Tiêu Chuẩn: USP 35 $ÐK:

Lọ 125ml

CTT
Thành phẩn: Tính cho lọ 125 mi
Povidoniod.. ie aig
Tá được... oe MU đỦ.........
(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat,

glycerin, nonexinol 9, nước tỉnh khiết)

 

   

& CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUANG BÌNH
48 Đương Hữu Nghị- Pl j! Đếng Hơi- Tỉnh Quảng Binh

     

   

  

eC

Hộp 1 lọ 125 mì Thànhphần:Tính cho lọ 125ml.
—2,50

„== 25M

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9,

nước tỉnh khiết)

Chỉđịnh:DungdịchPovidoniod 10%

dùng để:
- Diệt mầm bệnh ởda, vết thương và

niÊm mạc.

- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi

mổ.
~ Ngăn ngừa nhiễm khuẩnvếtthương

sau khi phẫu thuật.

- Dựphòngnhiễm khuẩn khibỏng,vết
rách nát, vết mài mòn. Điều trị những

trường hợp khác nhau về nhiễm

khuẩn, virut, đơn bào, nấm ở da, như

tinea, tưa miệng, chốc lở, herpes

simplex, Zena.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh

trước khi mổ.

- Để sát khuẩn và giúp vệ

nhân tốthm.

  

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

~ Diệt mầm bệnh ởda, vết thương và niêm mạc, Sát khuẩn da va

niêm mạc trước khi mổ.

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách nát, vết mài mòn

Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn

bào, nấm ở da, như tinea, tua miéng, chốc lở, herpes simplex,

zena.

- Tiệtkhuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Đểsát khuẩn và giúpvệsinh cánhân tốthơn.

Chống chỉ định - Liều dùng - Cách dùng - Tác
dụng không mong muốn và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng Thuốc

$6 16 SX

Ngay SX:
HD
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rửavếtthương.

SOK:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 

CÔNGTYCP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH |_ ”Z,
46Dưỡng HữuNghị -PhườngBắclý - |
TPĐồng Hới -Tính QuangBinh

Liểu đùng - Cách dùng: Dùng

nguyên chất để bôi lên da hoặc pha
loäng 1/5 với nước hay dung dịch

sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh

ánhsáng, nhiệt độ không quá 30°C

bEXA TAM TAYCỦATRẺEM

“ĐỌCKỸ HƯỚNGDẪNSỬDỰNG

TRƯỚCKHI DÙNG,

NEUCANTHEMTHONG TIN,

XINHOLYKENCUABACSĨ”
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13. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 200ml dự kiến
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Thànhphần: Tínhcholọ 200mi.

Povidonlod__..._——_—.20g
Tádược_._.....vừa đủ _.....200 mi

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nudc

tinh khiết

Chỉđịnh:Dung địchPovidonlod 10%dùng
để:
~ Diệt mầmbệnh ởda,vếtthương và niêm

mạc.

-Sátkhuẩndavàniêmmạctrướckhimổ,
- Ngănngừanhiễmkhuẩnvếtthươngsau

khiphẩuthuật.

-Dựphòngnhiễmkhuẩnkhibỏng,vếtrách
nát.vếtmàimòn.Điều trị nhữngtrườnghợp
khácnhau vềnhiễmkhuẩn,vwut, đơnbào,
nấm ởda, nhưthea,tưamiệng,chốclở,

herpes simplex,zana.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước
khi mổ.
-Đểsátkhuẩnvàgiúpvệsinhcánhântốt

hơn.

Hàm TỦ 0900 al |

Chống chỉ định - Tác dụng không mong

muốnvàcácthôngtinkhác:
Xemtrongtờhướngdẫnsửdụngthuốc
Liễudùng - CáchdùngDùngnguyênchất
đểbôilên dahoặcphaloãng 1/5vớinước
hay dungđịch sinhlý (dungdichNaC!0,9%)
đểtướirửavếtthương,
Bảoquản:Đểnơikhôráo,tránhánhsáng,
nhiệtđộkhôngquá30".
DEXA TAMTAYCUATREEM“BOC
HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚCKHI DÙ
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN

KIẾN CỦA BÁC SĨ“

IIIllllllll

$616 SX:

Ngày SX:
HD:

KHONG ĐƯỢC UỐNG

Tiêu Chuẩn: USP35_ SĐK:

CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BINH
S1) Í đụ:TPông Hổi -

Lọ 500 mi

Thànhphần: Tínhcholọ 500mi.

Povidonlod_—_.._.Ắ——50g0

Tádược__—_.vừađủ__.._500mỉ

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước

tỉnhkhiết)

Chỉđịnh:DungdịchPovidoniod 10%dùng

để:
~ Diệt mầmbệnh ởda,vếtthươngvà niêm

mạc.
~Sát khuẩnda và niêm mạctrướckhi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau

khiphẫuthuật.
-Dựphòngnhiễmkhuẩnkhibỏng,vết rách
nát,vếtmàimòn.Điềutrịnhữngtrườnghợp
khácnhauvềnhiễmkhuẩn,virut,đơnbào,
nấm ởda, nhưtínea,tuamiệng,chốclở,

herpessinplex,2ena.
~ Tiệtkhuẩntayđểlàmvệsinhhoặctrước

khimổ.
- Đểsắtkhuẩn vàgiúp vệsinhcánhântốt

Tiêu Chuẩn: USP 35

(hống chỉ định - Tác đựng không mong

muốnvàcácthôngtinkhác:
Xemtrongtờhướng dẫnsửdụngthuốc

Liềudùng - Cáchđùng:Dùng nguyênchất
đểbôilêndahoặcphaloãng1/5vớinước
haydưng địch. sinhlý (dungdich NaCl 0.9%)
đểtướirửavếtthương.
Bảoquản:Đểnơikhôráo,tránhánhsáng,
nhiệtđộkhôngquá30%.

ĐỂXA TÂM TAYCỦATRẺEM “ĐỌC
HƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHÍ DỤ
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN

KIẾN CỦA BÁC SĨ”

9
MIN

35069"609050

$616 SX:

Ngay SX:
HD:

KHONG DUOC UONG

BC

GTY CP DUOC PHAM QUANG BÌNH  

https://trungtamthuoc.com/



15. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 1000ml dựkiến

Lo 1000 ml

=
=
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=
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=
=
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=
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=
=
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Thanh phan: Tính cho lọ 1000ml.

Povidoniod

Tá dược............vừa đủ
(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nudc

tinh khiét)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng

để:
- Diệt mầm bệnhở da, vết thương và niêm

mạc.
- Sátkhuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau
khi phẫu thuật.

~ Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách
nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp

khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào,
nấm ở da, như fínea, tưa miệng, chốc lở,
herpessimplex, Zena.

- Tiét khudn tay để làm vệ sinh hoặc trước
khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt

Chống chỉ định - Tác dụng không mong

muốn và các thông tin khác:

Xem trong tờhướng dẫn sử dụng thuốc

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất
để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước
hay dung dich sinh ly (dung dịch NaCl 0,9%)

đểtưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,

nhiệtđộ không quá 30fC.

ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM “ĐỌC Ky Ỷ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙ
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN

KIEN CUA BÁC SĨ”

it 069"609050

Số lô SX:

Ngày SX:

HD: Ề = i
KHONG ĐƯỢC UỐNG

Tiéu Chuan: USP 35 SDK:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHAM QUANG BiNH
46 Đường Htiu Nghi - Phuong Bac ly - TP Dong Hoi - Tinh Quang Binh e

T
a
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Thành phẩn:Tính cholọ 50ml.

Povidoniod.............................. 50
vừađủ....... 50ml

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nudc

tinh khiét)

Chỉđịnh: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệtmâmbệnhởda,vếtthươngvà niêm mạc.

-Sátkhuẩn da vàniêmmạctrước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi

phẫuthuật.

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách
nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp

khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, dan bào,
nấm öda,nhưtíea,tưa miệng, chốc lở, herpes

simplex, Zena.

~ Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinhhoặctrước khi
mổ.
~ Để sátkhuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.
Chống chỉ định - Tác dựng không mong muốn

vàcácthông tin khác:

Xemtrong tờhướngdẫnsửdụngthuốc.

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

⁄

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

CONG TY CP DUOC PHAM QUA
| + HỮ Phường 8

NGl2) AI

Liểu dùng - Cách đùng: Dùng nguyên chất
để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước
hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%)
để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM “ĐỌC KỸ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG,

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOLY
KIEN CỦA BÁC SĨ”

8'935069"609050

Tiêu Chuẩn: USP 35

SDK:

$616 SX:

Ngày SX:
HD: 
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Thành phần:

Tỉnh cho lọ 50 mi.

i giod

Lo xit 50 ml

a DUNG DICH DUNG NGOAI
7a đỦ ......50 mi

rophotphat, acid

citric monohydrat, glycerin,

nonoxinol9, nước tỉnh khiết]

Chỉ định: Dung dịch ï

iod 10% dùng để:

- Diệt mảm bệnh ở đa,

Thương và niêm mạc.

- Sát khuẩn da và niêm mạc

Trược 6,

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

thươngsaukhiphâu thuật

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi

bỏng, vết rách nát, vết mài

môn, Điều trị những Trường

hop khac nhau ve nh

khuẩn, virut, đơn bào

đa, như †inea

Ton

node trude khi ms,

na

cả nhãn tốt hơn,

/

Chống chỉ định - Tác dụng

không mong muốn và các

thông tin khác:

Xem trongtòhướng dẫnsử dụng

I5)

Liều dùng - Cách dùng: Dùng

3ể bồi lên da hoä

ng 1/5 với nưo

Sinh ly (dung dich NaCl

) dé tuoi rua vet thuc

Bảo quản: Dể nơi khô ráo, tránh

ánh sảng, nhiệt độ không quả

30C€.

IIlllll

Số lô §X:

Ngày SX:

HD:

 

   
  
  

17. Nhãn trên Hộp † lọ xịt POVIDON IOD 50ml dự kiến

Lọ xịt 50 ml

DUNG DICH DUNG NGOAI

KHONG BU

https://trungtamthuoc.com/



Thành phẩn: Tính cho lọ 100 ml.

Povidon iod.

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nudc

tinh khiét)
Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.

- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi
phẩu thuật.

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách
nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp

khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào,
nam éda, nhutinea,tua miệng, chốc lở, herpes

simplex, zena.

- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi
mổ.

~Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốthơn.
Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn

và các thông tin khác:

Xem trong từ hướng dẫn sử dụng thuốc.

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bac Ly

TP Đồng Hởi - Tỉnh Quảng Binh

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất

để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước

hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%)

để tưới rửa vết thương.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM “DOC KY
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG,
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý

KIẾN CỦA BÁC SĨ”

go 3450691609050

Tiêu Chuẩn: USP 35
SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:
HD: „l

i
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Thành phần:

Tính cho lọ 100ml,

Pee Og

Tả được TẾT.

Lọ xịt 100 ml

Do 200655 DỤNG DỊCH DŨNG NGOÀI

(Dinatri

nonoxinol 9, nước tỉnh k

Chỉ định: Dung dịch Povidon

iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết

thương và niềm mạc.

- Sat Khuan da va niém mac

trướckhi mỗ,

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết

thương sau khi phẫu thuật

- Dự phòng nhiễm khuân khi

bỏng, vết rách nát, vết mài

mòn. ĐiÊU trị những trường

hợp khác nhau về nhỉ

Aprons (clei orommar

da, hu tinea, tua miéng, chéc

io, herpes simplex, zena,

- Tiét khuan t

hoặc truackhima,

ẽ làm vệ sinh

- Để sát khuẩnvà giúp vệ sinh

cá nhần tốt hơn.

⁄

Chống chỉ định -

không mong muốn và các

Tác dụng

thông tin khác:

Xemtrongtờhướng dân sử dụng

sale Koren

Liều dùng - Cách dùng: Dùng

nguyên chất để bồi lên da hoặc

§ hay dung

dich sinh lý (dung dich NaCl

ú) để tuới rửa vết thương,

Bảo quản: Dễ nơi khỏ ráo, tránh

ánh sáng, nhiệt độ không quá

80C,

ĐỂ XÃ TẨ TAY CỦA TRẺ EM
"ĐỌC KY HƯ DAN SUD

TRƯỚC KHI DUNG

THEM THÔNG TÌN, XỈN HOI Y

KIEN CUA BAC SI"

Mil 609050

Số lô §X:

Ngày SX:

HD:

 

19. Nhãn trên Hộp 1 lọ xịt POVIDON IOD 100ml dự kiến

   
Lọ xịt 100

DUNG DICH OUNG NGOAI
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20. Nhãn trên lọ xịt POVIDON IOD 500ml dự kiến
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46 Đường Hứu Nghi -

Thành phần: Tính cho lọ 500ml.

Povidon iod

(Dinatri hydrophotphat, acid citric

monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nudc

tinh khiét)
Chỉ định: Dung địch Povidon iod 10% dùng

để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm

mạc.

- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau
khi phẫu thuật.

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách
nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp

khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào,
nấm ở da, như tínea, tua miệng, chốc lở,

herpessimplex, zena.

- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước
khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt
hon.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong

muốn và cácthông tin khác:
Xem trong tờhướngdẫnsử dụng thuốc

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất
để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước
hay dung dịch sinh lý (dung djch NaCl 0,9%)

để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,

nhiệt độ không quá 30°C.

DE XA TAM TAY CUA TRE EM “ĐỌC KỸ:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI Dù
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN

KIẾN CỦA BÁC SĨ”

JIllllllll
935069”609050

Số lô SX:

Ngày SX:
HD: : ad.

KHONG BUOC UONG

Tiêu Chuan: USP 35 SDK:

CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BiNH
Phường Bắc Lý - TP. Đông Hơi - Tình Quang Bình 

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC:
 

 

Dung dich ding ngoai POVIDON IOD 10%

oe2K2K2k2k2K okok

Thanh phan: Tinh cho 8ml thành phẩm

Povidon iod...........................- <<5<xxx ve 0,8 g My

'Tá dược.........................Vừa đủ........................--«<<c<c<ee8ml

(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tỉnh khiết)

Chỉ đỉnh : Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.

- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.

- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.

- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác

nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào, nắm 6 da, nhw tinea, tua miéng, chéc 16, herpes simplex,

zona.

- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mé.

- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung

dich sinh ly (dung dich NaCl 0,9%) dé tưới rửa vết thương.

Chéng chi dinh:

- Tiền sử quá mẫn với iod.

- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp ( đặc biệt bướu giáp nhân coloid, bướu

giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú.

- Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não.

- Khoang bị tổn thương nặng.

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.

Thân trong: Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử

suy thận, người bệnh đang điều trị bằng lithi.

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

Tránh dùng thường xuyên cho các đối tượng này vì iod qua được hàng rào nhau thai và bài tiết

qua sữa. Mặc dầu chưa có bằng chứng về nguy hại nhưng vẫn nên thận trọng và cần cân nhắc

giữa lợi ích điều trị và tác dụng có thể gây ra do hấp thụ iod đối với sự phát triển và chức năng

tuyến giáp thai nhi.

Đối với người đang lái xe và vân hành máy móc: Dùng được cho người lái xe và vận hành máy

móc.

Tương tác với các thuốc khác:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiểm và protein. Xà phòng không làm mất tác dụng.

- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: gây ăn da.  
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- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát

khuẩn khác.

- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp

Tác dụng không mong muốn:

Chế phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dầu thuốc ít kích ứng hơn iod tự do. Dùng với vết

thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

Thường gặp, ADR > 1/100

Iod được hấp thu mạnh ở vết thương rộng và vết bỏng nặng có thể gây nhiễm acid chuyển

hóa, tăng natri huyết và tổn thương chức năng thận.

Đối với tuyến giáp: Có thể gây giảm năng tuyến giáp và nếu có giảm năng tuyến giáp tiểm

tàng, có thể gây cơn nhiễm độc giáp.

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính ở những người bệnh bị bỏng nặng.

Thần kinh: Co giật ở những người bệnh điều trị kéo dài.

ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính ở những người bệnh bị bỏng nặng.

Thần kinh: Cơn động kinh( nếu điều trị Povidon iod kéo dai).

Dị ứng, như viêm da do iod, đốm xuất huyết, viêm tuyến nước bọt nhưng với tỉ lệ rất thấp.

Đã thấy iod trong nước ối của người mẹ dùng povidon iod gây suy giáp và bướu giáp bẩm

sinh do thuốc ở trẻ sơ sinh, mặc dầu người mẹ dùng lượng thấp iod làm thuốc sát khuẩn. Tuy

nhiên: povidon iod cũng có thể gây cường giáp.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dàng thuốc"

Quá liêu và xử lý: Lượng 1od quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùng chế

phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn

như: vị kim loại, tăng tiết nước bọt, đau rát họng và miệng; mất bị kích ứng, sưng; đau đạ dày, ỉa

chảy, khó thở do phù phổi...Có thể có nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương

thận.

Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon iod, phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ,

chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Duoc luc hoc: Povidon 1od là phức hợp của iod với poly vinylpyrrolidon, chứa 9 - 12% iod, dé tan

trong nước và trong cồn ; dung dịch chứa 0,85 — 1,2 % iod có pH 3,0 — 5,5. Povidon được dùng

làm chất mang iod. Dung dịch povidon iod giải phóng iod từ từ do đó kéo dài tác dụng sát khuẩn

diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và bào tử. Vì vậy ; tác dụng của thuốc kém hơn các

chế phẩm chứa iod tự do nhưng ít độc hơn vì lượng iod tự do thấp hơn, dưới l phần triệu trong

dung dịch 10%.

Dược đông hoc: Dung dịch Povidon iod phóng thích dần dần và liên tục iod. lod thấm được qua

đa và thải qua nước tiểu. Cùng lúc chất povidon được phóng thích sẽ tạo lớp màng che chở vết

thương. Hấp thu toàn thân phụ thuộc vào vùng và tình trạng sử dụng thuốc (diện rộng, da, niêm

mạc, vết thương, các khoang trong cơ thể). Khi dùng làm dung dịch rửa các khoang trong cơ thể,
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toàn bộ phức hợp cao phân tử povidon iod cũng có thể được cơ thể hấp thu. Phức hợp này không

chuyển hóa hoặc đào thải qua thận. Thuốc được hệ thống liên võng nội mô lọc giữ.

Qui cách đóng gói : Hộp 01 lọ 8ml, hộp 01 lọ 10m1, hộp O1 lọ 20ml, hộp 01 lọ 50ml, hộp 01

lọ 100ml, hộp 01 lo 125ml, lọ 200ml, lọ 500ml, lọ 1000ml. Hộp O1 lọ xịt 50m1, hộp 01 lo xit

100ml, lọ xịt 500ml

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: USP 35 My

KHONG DUGC UONG

ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM

“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ”

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM QUANG BiNH

46 Đường Hữu Nghị -Phường Bắc lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

ĐT: 052.3822475 - Fax: 052.3820720

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2014

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

 

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỜNG PHÒNG

“tuyên Chi Chu Alhdy
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